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1 Vừ A Chua Nam 6A1 Ma Thì Hồ 1
Sùng A Hồ

0853295048
Ma Thì Hồ Mường Chà 22/03/2010 Vừ A Chìa 374178103 Hộ Nghèo 5 135 28 Hộ nghèo Lò Thị Nga 337055099 Nguyễn Mạnh Cường - 0971100784Mới

2 Mùa A Hồ Nam 6A1 Ma Thì Hồ 1
Sùng A Hồ

0853295048
Ma Thì Hồ Mường Chà 30/10/2010 Mùa A So 814695159 Hộ Nghèo 5 137 29 Hộ nghèo Lò Thị Nga 337055099 Nguyễn Mạnh Cường - 0971100784Mới

3 Sùng A Phương Nam 6A2 Ma Thì Hồ 1
Sùng A Hồ

0853295048
Ma Thì Hồ Mường Chà 16/07/2010 Sùng A Nhè 843001665 Hộ Nghèo 4,5 138 34 Hộ nghèo

Nguyễn Văn 

Cường
988878299 Nguyễn Mạnh Cường - 0971100784Mới

4 Sùng A Tỉnh Nam 6A2 Ma Thì Hồ 1
Sùng A Hồ

0853295048
Ma Thì Hồ Mường Chà 17/02/2010 Sùng A Tàng Không dùng Hộ Nghèo 4,1 135 30 Hộ nghèo

Nguyễn Văn 

Cường
988878299 Nguyễn Mạnh Cường - 0971100784Mới

5 Mùa A Trung Nam 6A2 Hồ Chim 2
Hang A Hồ

0904877464
Ma Thì Hồ Mường Chà 02/11/2010 Hồ A Páo Không dùng Nhà xa 4,8 129 34 Khó khăn

Nguyễn Văn 

Cường
988878299 Nguyễn Mạnh Cường - 0971100784Mới

6 Giàng A Viện Nam 6A2 Hồ Chim 2
Hang A Hồ

0904877464
Ma Thì Hồ Mường Chà 12/02/2010 Giàng A Pó 855211795 Hộ Nghèo 4,1 132 31 Hộ nghèo

Nguyễn Văn 

Cường
988878299 Nguyễn Mạnh Cường - 0971100784Mới

7 Vừ A Ba Nam 6A2 Hồ Chim 2
Hang A Hồ

0904877464
Ma Thì Hồ Mường Chà 26/11/2010 Vừ A Phòng Không dùng Hộ Nghèo 4,1 125 30 Hộ nghèo

Nguyễn Văn 

Cường
988878299 Nguyễn Mạnh Cường - 0971100784Mới

8 Vừ Thị Hàng Nữ 6A2 Nậm Chim
Lý A Cơ

0886534027
Ma Thì Hồ Mường Chà 10/10/2013 Vừ  A Mua 924813130 Hộ Nghèo 3,9 122 30 Hộ nghèo

Nguyễn Văn 

Cường
988878299 Nguyễn Mạnh Cường - 0971100784Mới

9 Giàng Thị Dề Nữ 6A3 Ma Thì Hồ 1
Sùng A Hồ

0853295048
Ma Thì Hồ Mường Chà 09/07/2009 Giàng A Súa 852794059 Khó khăn 5,6 131 30 Khó khăn Sùng Thị Vàng 974624572 Nguyễn Mạnh Cường - 0971100784Mới

10 Vừ Thị Hoa Nữ 6A3 Hồ Chim 2
Hang A Hồ

0904877464
Ma Thì Hồ Mường Chà 03/07/2010 Vừ A Dung 376396599 Hộ Nghèo 4 137 28 Hộ Nghèo Sùng Thị Vàng 974624572 Nguyễn Mạnh Cường - 0971100784Mới

11 Sùng A Sày Nam 6A3 Ma Thì Hồ 1
Sùng A Hồ

0853295048
Ma Thì Hồ Mường Chà 28/04/2009 Sùng Thị Dung Không dùng Khó khăn 5,7 130 28 Khó khăn Sùng Thị Vàng 974624572 Nguyễn Mạnh Cường - 0971100784Mới

12 Sùng Thị Tinh Nữ 6A3 Ma Thì Hồ 1
Sùng A Hồ

0853295048
Ma Thì Hồ Mường Chà 17/11/2010 SùngA Giàng Không dùng Hộ Nghèo 5,5 131 25 Hộ Nghèo Sùng Thị Vàng 974624572 Nguyễn Mạnh Cường - 0971100784Mới

13 Hồ Thị Trăng Nữ 6A3 Hồ Chim 2
Hang A Hồ

0904877464
Ma Thì Hồ Mường Chà 07/08/2010 Hồ A Páo Không dùng Hộ Nghèo 4,1 128 25 Hộ Nghèo Sùng Thị Vàng 974624572 Nguyễn Mạnh Cường - 0971100784Mới

14 Giàng A Công nam 7a1 Ma Thì Hồ 1
Sùng A Hồ

0853295048
Ma Thì Hồ Mường Chà 22/11/2009 Giàng Súa Thống Không dùng nhà xa 4,1 134 33 Khó khăn Nguyễn Đăng hùng 962990286 Nguyễn Mạnh Cường - 0971100784Mới

15 Sùng A Dương nam 7a1 Ma Thì Hồ 1
Sùng A Hồ

0853295048
Ma Thì Hồ Mường Chà 28/4/2009 Sùng A láng Không dùng Hộ Nghèo 4,1 136 36 Hộ Nghèo Nguyễn Đăng hùng 962990286 Nguyễn Mạnh Cường - 0971100784Mới

16 Sùng A Phông nam 7a1 Ma Thì Hồ 1
Sùng A Hồ

0853295048
Ma Thì Hồ Mường Chà 07/02/2008 Sùng A Say Không dùng Hộ Nghèo 4,7 140 38 Hộ Nghèo Nguyễn Đăng hùng 962990286 Nguyễn Mạnh Cường - 0971100784Mới

17 HồThị Tàng nữ 7a1 Hồ Chim 2
Hang A Hồ

0904877464
Ma Thì Hồ Mường Chà 12/11/2009 Hồ A Cầu Không dùng nhà xa 4,5 131 34 Khó khăn Nguyễn Đăng hùng 962990286 Nguyễn Mạnh Cường - 0971100784Mới

18 Hồ Quốc Việt nữ 7a1 Hồ Chim 2
Hang A Hồ

0904877464
Ma Thì Hồ Mường Chà 13/11/2009 Hồ A Cơ Không dùng nhà xa 4,6 140 37 Khó khăn Nguyễn Đăng hùng 962990286 Nguyễn Mạnh Cường - 0971100784Mới

19 Giàng A Sồng Nam 7A2 Ma Thì Hồ 1
Sùng A Hồ

0853295048
Ma Thì Hồ Mường Chà 19/11/2009 Giàng A Di Không dùng Hộ Nghèo 4,5 145 36 Hộ Nghèo Nguyễn Văn Duy 966268354 Nguyễn Mạnh Cường - 0971100784Mới

20 Hờ A Thi Nam 7A2 Ma Thì Hồ 1
Sùng A Hồ

0853295048
Ma Thì Hồ Mường Chà 14/12/2009 Hờ Giống Hoa Không dùng nhà xa 4,9 146 38 Khó khăn Nguyễn Văn Duy 966268354 Nguyễn Mạnh Cường - 0971100784Mới

21 Sùng A Ty Nam 7A2 Ma Thì Hồ 1
Sùng A Hồ

0853295048
Ma Thì Hồ Mường Chà 19/11/2009 Sùng A Lử Không dùng Hộ Nghèo 4,6 135 26 Hộ Nghèo Nguyễn Văn Duy 966268354 Nguyễn Mạnh Cường - 0971100784Mới

22 Cháng Thị Chu Nữ 7a3 Hô Chim 2
Hang A Hồ

0904877464
Ma Thì Hồ Mường Chà 20/11/2009 Hồ A Cơ Không dùng

Hộ cận 

nghèo
5,5 136 28 Hộ cận nghèo Phạm Thị Thắm 869297762 Nguyễn Mạnh Cường - 0971100784Mới

23 Giàng A Chương Nam 7a3 Ma THì Hồ 1
Sùng A Hồ

0853295048
Ma Thì Hồ Mường Chà 6/8/2009 Giàng A Di Không dùng Hộ Nghèo 4,7 139 31 Hộ Nghèo Phạm Thị Thắm 869297762 Nguyễn Mạnh Cường - 0971100784Mới

24 Giàng A Minh Nam 7a3 Ma THì Hồ 1
Sùng A Hồ

0853295048
Ma Thì Hồ Mường Chà 20/3/2009 Giàng A Tú Không dùng Hộ Nghèo 5,1 110 25 Hộ Nghèo Phạm Thị Thắm 869297762 Nguyễn Mạnh Cường - 0971100784Mới

25 Giàng A Chinh Nam 8A1 Ma Thì Hồ 1
Sùng A Hồ

0853295048
Ma Thì Hồ Mường Chà 18/05/2007 Giàng A Súa Không dùng Khó khăn 4 146 44 Khó khăn nguyễn thế hưng 975971285 Nguyễn Mạnh Cường - 0971100784Mới

26 Vừ Thị Bích Nữ 8A1 Hồ Chim 2
Hang A Hồ

0904877464
Ma Thì Hồ Mường Chà 22/12/2008 Vừ Chớ Tàng 083 5868219 Khó khăn 3,9 142 35 mồ côi cha nguyễn thế hưng 975971285 Nguyễn Mạnh Cường - 0971100784Mới

27 Giàng Thị Hoán Nữ 8A2 Ma Thì Hồ 1
Sùng A Hồ

0853295048
Ma Thì Hồ Mường Chà 18/7/2008 Giàng A Páo 852235909 Hộ Nghèo 4,2 145 35 Hộ Nghèo Bùi Văn Thắng 982261162 Nguyễn Mạnh Cường - 0971100784Mới

28 Mùa Thị Sì Nữ 8A2 Ma Thì Hồ 1
Sùng A Hồ

0853295048
Ma Thì Hồ Mường Chà 22/7/2008 Mùa Chá Phía 356136280 Hộ Nghèo 4 148 36 Hộ Nghèo Bùi Văn Thắng 982261162 Nguyễn Mạnh Cường - 0971100784Mới

29 Sùng A Sơn Nam 8A2 Ma Thì Hồ 1
Sùng A Hồ

0853295048
Ma Thì Hồ Mường Chà 13/03/2008 Sùng A Hồ 853295048 Khó khăn 4,1 143 34 Khó khăn Bùi Văn Thắng 982261162 Nguyễn Mạnh Cường - 0971100784Mới

30 Sùng A Thắm Nam 8A2 Ma Thì Hồ 1
Sùng A Hồ

0853295048
Ma Thì Hồ Mường Chà 8/3/2008 Sùng A Chỉa Không dùng Hộ Nghèo 4,1 142 33 Hộ Nghèo Bùi Văn Thắng 982261162 Nguyễn Mạnh Cường - 0971100784Mới

31 Sùng A Thư Nam 8A2 Ma Thì Hồ 1
Sùng A Hồ

0853295048
Ma Thì Hồ Mường Chà 14/8/2008 Sùng A Nhè 843001665 Hộ Nghèo 4,1 144 34 Hộ Nghèo Bùi Văn Thắng 982261162 Nguyễn Mạnh Cường - 0971100784Mới

32 Hồ Thái Sơn Nam 8A3 Hồ Chim 2
Hang A Hồ

0904877464
Ma Thì Hồ Mường Chà 06/03/2008 Hồ A Mua Không dùng Hộ Nghèo 4 152 40 Khó khăn Bùi Văn Vượng 972323698 Nguyễn Mạnh Cường - 0971100784Mới

33 Hồ A Tháng Nam 9a1 Hồ Chim 2
Hang A Hồ

0904877464
Ma Thì Hồ Mường Chà 24/06/2007 Hồ A Giàng Không dùng Khó khăn 4,5 150 42 khó khăn Hồ A Mua 0812949944 Nguyễn Mạnh Cường - 0971100784Mới

34 Giàng A Vinh Nam 9a1 Ma Thì Hồ 1
Sùng A Hồ

0853295048
Ma Thì Hồ Mường Chà 12/12/2007 Mùa Chá Phía Không dùng Khó khăn 6 155 48 khó khăn Hồ A Mua 0812949945 Nguyễn Mạnh Cường - 0971100785Mới

35 Mùa A Phừ Nam 9a1 Ma Thì Hồ 1
Sùng A Hồ

0853295048
Ma Thì Hồ Mường Chà 08/12/2007 Giàng A Tú Không dùng Khó khăn 5,5 153 42 khó khăn Hồ A Mua 0812949946 Nguyễn Mạnh Cường - 0971100786Mới

36 Vừ Thị Hoa Nữ 9A2 Hồ Chim 2
Hang A Hồ

0904877464
Ma Thì Hồ Mường Chà 28/04/2007 Vừ A Phòng Không dùng Hộ Nghèo 3,9 153 43 Hộ Nghèo Khoàng Thị Kiêm 945487684 Nguyễn Mạnh Cường - 0971100784Mới

37 Vừ Thị Si Nữ 9A2 Hồ Chim 2
Hang A Hồ

0904877464
Ma Thì Hồ Mường Chà 10/01/2007 Vừ A Dung 376396599 Hộ Nghèo 3,9 155 47 Hộ Nghèo Khoàng Thị Kiêm 945487684 Nguyễn Mạnh Cường - 0971100785Mới

38 Hờ A Vàng Nam 9A2 Ma Thì Hồ 1
Sùng A Hồ

0853295048
Ma Thì Hồ Mường Chà 05/02/2007 Hờ A Nhè 853530487 Hộ Nghèo 4,1 156 45 Hộ Nghèo Khoàng Thị Kiêm 945487684 Nguyễn Mạnh Cường - 0971100786Mới

39 Giàng A Hùng Nam 9A2 Ma Thì Hồ 1
Sùng A Hồ

0853295048
Ma Thì Hồ Mường Chà 28/02/2005 Giàng Súa Thống Không dùng Khó khăn 4,3 155 48 Khó khăn Khoàng Thị Kiêm 945487684 Nguyễn Mạnh Cường - 0971100786Mới

40 Vừ Thị Trang Nữ 9a3 Nậm Chim
Lý A Cơ

0886534027
Ma Thì Hồ Mường Chà 23/04/2007 Vừ A Lầu 357042396 Hộ Nghèo 3,8 155 48 Hộ Nghèo Quân Thị Gấm 975283719 Nguyễn Mạnh Cường - 0971100786Mới

41 Giàng A  Nánh Nam 9a3 Ma Thì Hồ 1
Sùng A Hồ

0853295048
Ma Thì Hồ Mường Chà 07/05/2007 Giàng A Chu 852776891 Khó khăn 4,5 152 45 Khó khăn Quân Thị Gấm 975283719 Nguyễn Mạnh Cường - 0971100786Mới

42 Giàng Thị Pà Nữ 9a3 Ma Thì Hồ 1
Sùng A Hồ

0853295048
Ma Thì Hồ Mường Chà 13/03/2007 Giàng A Dính 368435881 Khó khăn 4,8 152 47 Khó khăn Quân Thị Gấm 975283719 Nguyễn Mạnh Cường - 0971100786Mới

43 Vừ Văn Xôi Nam 9a3 Nậm Chim
Lý A Cơ

0886534027
Ma Thì Hồ Mường Chà 10/08/2007 Vừ A Mua Không dùng Hộ Nghèo 3,8 160 50 Hộ Nghèo Quân Thị Gấm 975283719 Nguyễn Mạnh Cường - 0971100786Mới
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